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I. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN
Tên học phần: Áp dụng pháp luật hình sự đối với các tội phạm về chức vụ
Loại học phần: Tự chọn
Mã số học phần:  LHS-06:                            Số tín chỉ của học phần: 02
II. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN
	Số TT
	Họ và tên giảng viên tham gia giảng dạy học phần
	Nơi công tác
	Liên hệ

	
	
	
	Email 
	Số điện thoại

	1
	TS. Đào Lệ Thu
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	daolethu@hlu.edu.vn 
	0974593919

	2
	TS. Hoàng Văn Hùng
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	hoanghung.edu@gmail.com
	0916393455

	3
	
	
	
	


III. MÔ TẢ HỌC PHẦN
1. Mục tiêu của học phần
- Về kiến thức: Nắm được kiến thức lý luận, kiến thức về cơ sở pháp lý để áp dụng pháp luật hình sự đối với các tội phạm về chức vụ và kiến thức thực tiễn (trong đó các vấn đề đang đặt ra cho thực tiễn) về định tội danh và quyết định hình phạt đối với các tội phạm này.
- Về kỹ năng: Củng cố kỹ năng định tội danh và quyết định hình phạt đối với các tội phạm về chức vụ; đồng thời trau dồi các kỹ năng bổ trợ như: làm việc nhóm, thuyết trình, khai thác cơ cở dữ liệu để học tập. 
2. Nội dung giảng dạy của học phần
Chuyên đề 1: Cơ sở của việc áp dụng pháp luật hình sự đối với các tội phạm về chức vụ
1.1. Họ và tên giảng viên:    
1. TS. Đào Lệ Thu            Email: daolethuhlu@gmail.com               Điện thoại:  0974593919
2. TS. Hoàng Văn hùng         Email: hoanghung.edu@gmail.com      Điện thoại:  091639345
2.2. Nội dung giảng dạy: 
2.2.1. Cơ sở lý luận của việc áp dụng pháp luật hình sự đối với các tội phạm về chức vụ;
2.2.2. Cơ sở pháp lý của việc áp dụng pháp luật hình sự đối với các tội phạm về chức vụ. 
2.3. Tài liệu tham khảo: 
* Tài liệu tham khảo bắt buộc:
- Bộ luật hình sự Việt Nam 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009)
- Một số bản án hình sự sơ thẩm, phúc thẩm và quyết định giám đốc thẩm có liên quan (giảng viên cung cấp đối với từng khóa học).
- Đại học luật Hà Nội, Giáo trình luật hình sự Việt Nam, Tập 2, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 2012, tr.357-400.
* Tài liệu tham khảo tự chọn:
- Đinh Văn Quế (2006), Bình luận khoa học Bộ luật hình sự, Phần các tội phạm Tập V Các tội phạm về chức vụ (Bình luận chuyên sâu), Nxb thành phố Hồ Chí Minh.
- Nguyễn Văn Hương (2016), “Những điểm mới, những bất cập của quy định về các tội phạm tham nhũng trong BLHS năm 2015”, Luật học, Số đặc biệt về BLHS năm 2015, tháng 6-2016, tr.60-68.
Chuyên đề 2: Kỹ năng định tội danh đối với các tội phạm về chức vụ
1.1. Họ và tên giảng viên:  
1. TS. Hoàng Văn hùng         Email: hoanghung.edu@gmail.com       Điện thoại:  091639345
2. TS. Đào Lệ Thu            Email: daolethuhlu@gmail.com               Điện thoại:  0974593919
2.2. Nội dung giảng dạy: 
2.2.1. Kỹ năng xác định dấu hiệu “có chức vụ, quyền hạn” thuộc yếu tố chủ thể của tội phạm về chức vụ;
2.2.2. Kỹ năng xác định dấu hiệu đối tượng tác động của tội phạm về chức vụ (hoạt động thực thi công vụ của người có chức vụ, quyền hạn; tài sản của Nhà nước);
2.2.3. Kỹ năng xác định các dấu hiệu “lợi dụng chức vụ, quyền hạn”, “lạm dụng chức vụ, quyền hạn”… thuộc yếu tố mặt khách quan của tội phạm về chức vụ;
2.2.4. Kỹ năng xác định dấu hiệu lỗi cố ý và động cơ vụ lợi thuộc yếu tố mặt chủ quan của tội phạm tham nhũng;
2.2.5. Kỹ năng xác định dấu hiệu “của hối lộ” đối với các tội phạm hối lộ.
2.3. Tài liệu tham khảo: 
* Tài liệu tham khảo bắt buộc:
- Bộ luật hình sự Việt Nam 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009)
- Một số bản án hình sự sơ thẩm, phúc thẩm và quyết định giám đốc thẩm có liên quan (giảng viên cung cấp đối với từng khóa học).
- Đại học luật Hà Nội, Giáo trình luật hình sự Việt Nam, Tập 2, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 2012, tr.357-400.
* Tài liệu tham khảo tự chọn:
- Đinh Văn Quế (2006), Bình luận khoa học Bộ luật hình sự, Phần các tội phạm Tập V Các tội phạm về chức vụ (Bình luận chuyên sâu), Nxb thành phố Hồ Chí Minh.
- Nguyễn Văn Hương (2016), “Những điểm mới, những bất cập của quy định về các tội phạm tham nhũng trong BLHS năm 2015”, Luật học, Số đặc biệt về BLHS năm 2015, tháng 6-2016, tr.60-68.
Chuyên đề 3: Kỹ năng quyết định hình phạt đối với các tội phạm về chức vụ
2.1. Họ và tên giảng viên:     
1. TS. Đào Lệ Thu            Email: daolethuhlu@gmail.com               Điện thoại:  0974593919
2. TS. Hoàng Văn hùng         Email: hoanghung.edu@gmail.com       Điện thoại:  091639345
2.2. Nội dung giảng dạy: 
2.2.1. Kỹ năng xác định các căn cứ chung để quyết định hình phạt đối với các tội phạm về chức vụ;
2.2.2. Kỹ năng xác định các dấu hiệu định khung hình phạt đối với các tội phạm về chức vụ;
2.2.3. Kỹ năng xác định các tình tiết phản ánh mức độ nguy hiểm cho xã hội của tội phạm, phản ánh nhân thân người phạm tội và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để quyết định hình phạt cụ thể đối với người phạm tội về chức vụ.
2.3. Tài liệu tham khảo: 
* Tài liệu tham khảo bắt buộc:
- Bộ luật hình sự Việt Nam 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009)
- Một số bản án hình sự sơ thẩm, phúc thẩm và quyết định giám đốc thẩm có liên quan (giảng viên cung cấp đối với từng khóa học).
- Đại học luật Hà Nội, Giáo trình luật hình sự Việt Nam, Tập 2, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 2012, tr.357-400.
* Tài liệu tham khảo tự chọn:
- Đinh Văn Quế (2006), Bình luận khoa học Bộ luật hình sự, Phần các tội phạm Tập V Các tội phạm về chức vụ (Bình luận chuyên sâu), Nxb thành phố Hồ Chí Minh.
- Nguyễn Văn Hương (2016), “Những điểm mới, những bất cập của quy định về các tội phạm tham nhũng trong BLHS năm 2015”, Luật học, Số đặc biệt về BLHS năm 2015, tháng 6-2016, tr.60-68..
3. Hình thức tổ chức giảng dạy học phần
	Số TT
	Tên chuyên đề được giảng dạy trong học phần
	Lý thuyết
	Tự học
	Làm việc nhóm
	Thảo luận
	Tổng số tiết giảng LT, TL

	1
	Cơ sở của việc áp dụng pháp luật hình sự đối với các tội phạm về chức vụ
	4
	20
	3
	3 (6)
	10

	2
	Kỹ năng định tội danh đối với các tội phạm về chức vụ
	4
	20
	3
	3 (6)
	10

	3
	Kỹ năng quyết định hình phạt đối với các tội phạm về chức vụ
	4
	20
	3
	3 (6)
	10


4. Kiểm tra đánh giá học phần
4.1. Kiểm tra thường xuyên: 
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: (01 bài kiểm tra viết trên lớp).
b) Thang điểm đánh giá: 10 (mười) 
c) Trọng số điểm: 30%
4.2. Thi kết thúc học phần:       
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: Viết tiểu luận.
b) Thang điểm đánh giá: 10 (mười)  
c) Trọng số điểm: 70%
IV. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHI TIẾT CỦA HỌC PHẦN
1. Chuyên đề 1: Cơ  sở  của  việc  áp  dụng  pháp luật hình sự đối với các tội phạm về chức vụ
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	· Cơ sở lý luận của việc áp dụng pháp luật hình sự đối với các tội phạm về chức vụ;
· Cơ sở pháp lý của việc áp dụng pháp luật hình sự đối với các tội phạm về chức vụ 
	· Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	· Cơ sở lý luận của việc định tội danh đối với các tội phạm về chức vụ
· Cơ sở lý luận của việc quyết định hình phạt đối với các tội phạm về chức vụ
	- Thảo luận;
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm
	3

	Buổi 3
	· Cơ sở pháp lý để định tội danh đối với các tội phạm về chức vụ
· Cơ sở pháp lý để quyết định hình phạt đối với các tội phạm về chức vụ
	- Thảo luận;
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm
	3


2. Chuyên đề 2: Kỹ năng định tội danh đối với các tội phạm về chức vụ
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	· Kỹ năng xác định dấu hiệu “có chức vụ, quyền hạn” thuộc yếu tố chủ thể của tội phạm về chức vụ
· Kỹ năng xác định dấu hiệu đối tượng tác động của tội phạm về chức vụ (hoạt động thực thi công vụ của người có chức vụ, quyền hạn; tài sản của Nhà nước)
· Kỹ năng xác định các dấu hiệu “lợi dụngchức vụ, quyền hạn”, “lạm dụng chức vụ, quyền hạn”… thuộc yếu tố mặt khách quan của tội phạm về chức vụ
	· Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	· Kỹ năng xác định dấu hiệu lỗi cố ý và động cơ vụ lợi thuộc yếu tố mặt chủ quan của tội phạm tham nhũng
· Kỹ năng xác định dấu hiệu “của hối lộ” trong cấu thành của các tội phạm hối lộ
	- Thảo luận;
- Học viên thảo luận nhóm/thuyết trình đề tài nhóm;
	3

	Buổi 3
	· Vận dụng kiến thức và kỹ năng để định tội danh trong một số vụ án tham nhũng
	- Thảo luận;
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm;
- Kiểm tra.
	3


3. Chuyên đề 3: Kỹ  năng  quyết  định  hình  phạt đối với các tội  phạm về chức vụ
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	· Kỹ năng xác định các căn cứ chung để quyết định hình phạt đối với các tội phạm về chức vụ
· Kỹ năng xác định các dấu hiệu định khung hình phạt đối với các tội phạm về chức vụ
	· Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	· Kỹ năng xác định các tình tiết phản ánh mức độ nguy hiểm cho xã hội của tội phạm về chức vụ
· Kỹ năng xác định các tình tiết phản ánh nhân thân người phạm tội và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để quyết định hình phạt cụ thể đối với người phạm tội về chức vụ
	- Thảo luận;
- Học viên thảo luận nhóm/thuyết trình đề tài nhóm;

	3

	Buổi 3
	· Vận dụng kiến thức và kỹ năng để quyết định hình phạt trong một số vụ án tham nhũng
	- Thảo luận;
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm;
	3


V. PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY
Đèn chiếu kết nối với máy tính








